
DANH SÁCH KHÁCH MỜI THAM DỰ HỘI THẢO 

 

TT Thành phần Số lượng 

I. Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/ huyện:  

Quận 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 ,09, 10, 11, 12, Bình Chánh, Bình 

Thạnh,Bình Tân, Củ Chi, Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Nhuận, Tân Bình,Tân 

Phú,Thủ Đức 

22 

II. Chuyên viên phụ trách tiếng Anh của các Phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận/ huyện:  

Quận 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 ,09, 10, 11, 12, Bình Chánh, Bình 

Thạnh,Bình Tân, Củ Chi, Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Nhuận, Tân Bình,Tân 

Phú,Thủ Đức 

22 

CỘNG 44 

III. Hiệu trưởng và tổ trưởng tiếng Anh các trường: 

TT Trường Quận / Huyện Số lượng 

1 TiH Hòa Bình 1 2 

2 TiH Kết Ðoàn 1 2 

3 TiH Lê Ngọc Hân 1 2 

4 TiH Trần Hưng Ðạo 1 2 

5 TiH Nguyễn Thái Học 1 2 

6 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 2 

7 TiH Ðuốc Sống 1 2 

8 TiH Nguyễn Huệ 1 2 

9 TiH Nguyễn Thái Bình 1 2 

10 TiH Trần Khánh Dư 1 2 

11 THCS Nguyễn Du 1 2 

12 THCS Trần Văn Ơn 1 2 

13 THCS Minh Đức 1 2 

14 THCS Huỳnh Khương Ninh 1 2 

15 THCS Trần Đại Nghĩa 1 2 

16 TiH An Khánh 2 2 

17 TiH An Phú 2 2 

18 THCS An Phú 2 2 

19 THCS Bình An 2 2 

20 TiH Kỳ Ðồng 3 2 

21 TiH Lương Ðịnh Của 3 2 

22 TiH Nguyễn Thái Sơn 3 2 

23 TiH Nguyễn Thanh Tuyền 3 2 

24 TiH Phan Ðình Phùng 3 2 

25 TiH Nguyễn Việt Hồng 3 2 

26 TiH Trần Quốc Thảo 3 2 

27 THCS Lê Quý Đôn 3 2 

28 THCS Lê Lợi 3 2 

29 THCS Bàn Cờ 3 2 

30 THCS Bạch Đằng 3 2 



31 THCS Colette 3 2 

32 THCS Đoàn Thị Điểm 3 2 

33 THCS Hai Bà Trưng 3 2 

34 THCS Lương Thế Vinh 3 2 

35 TiH Xóm Chiếu 4 2 

36 TiH Bạch Ðằng 4 2 

37 TiH Ðoàn Thị Ðiểm 4 2 

38 TiH Ðặng Trần Côn 4 2 

39 THCS Vân Đồn 4 2 

40 THCS Nguyễn Huệ 4 2 

41 THCS Quang Trung 4 2 

42 TiH Hàm Tử 5 2 

43 TiH Nguyễn Đức Cảnh 5 2 

44 TiH Trần Quốc Toản 5 2 

45 TiH Nguyễn Viết Xuân 5 2 

46 THCS Ba Đình 5 2 

47 THCS Kim Đồng 5 2 

48 THCS Hồng Bàng 5 2 

49 THCS Trần Bội Cơ 5 2 

50 TiH Chi Lăng 6 2 

51 TiH Võ Văn Tần 6 2 

52 THCS Hậu Giang 6 2 

53 THCS Bình Tây 6 2 

54 THCS Phạm Đình Hổ 6 2 

55 THCS Hoàng Lê Khang 6 2 

56 TiH Lê Quí Đôn 7 2 

57 TiH Nguyễn Thị Định 7 2 

58 TiH Phú Mỹ 7 2 

59 TiH Đặng Thùy Trâm 7 2 

60 TiH Nam Sài Gòn 7 2 

61 TiH Lương Thế Vinh 7 2 

62 THCS Nguyễn Thị Thập 7 2 

63 THCS Nguyễn Hữu Thọ 7 2 

64 THCS Trần Quốc Tuấn 7 2 

65 TiH Âu Dương Lân 8 2 

66 THCS Bình Đông 8 2 

67 THCS Phan Đăng Lưu 8 2 

68 THCS Dương Bá Trạc 8 2 

69 THCS Khánh Bình 8 2 

70 TiH Võ Văn Hát 9 2 

71 TiH Đinh Tiên Hoàng 9 2 

72 TiH Nguyễn Minh Quang 9 2 

73 THCS Phước Bình 9 2 

74 THCS Đặng Tấn Tài 9 2 

75 THCS Hưng Bình 9 2 

76 THCS Hoa Lư 9 2 

77 TiH Thiên Hộ Dương 10 2 



78 TiH Trần Nhân Tôn 10 2 

79 THCS Hoàng Văn Thụ 10 2 

80 THCS Cách Mạng Tháng Tám 10 2 

81 THCS Nguyễn Văn Tố 10 2 

82 THCS Nguyễn Tri Phương 10 2 

83 TiH Trần Văn Ơn 11 2 

84 TiH Nguyễn Thị Nhỏ 11 2 

85 TiH Lê Ðình Chinh 11 2 

86 TiH Lạc Long Quân 11 2 

87 TiH Quyết Thắng 11 2 

88 TiH Ðại Thành 11 2 

89 TiH Phú Thọ 11 2 

90 TiH Hưng Việt 11 2 

91 TiH Phùng Hưng 11 2 

92 TiH Nguyễn Thi 11 2 

93 THCS Lê Quý Đôn 11 2 

94 THCS Phú Thọ 11 2 

95 THCS Chu Văn An 11 2 

96 THCS Lữ Gia 11 2 

97 THCS Hậu Giang 11 2 

98 THCS Nguyễn Huệ 11 2 

99 THCS Nguyễn Minh Hoàng 11 2 

100 TiH Hồng Hà Bình Thạnh 2 

101 THCS Đống Đa Bình Thạnh 2 

102 THCS Lê Văn Tám Bình Thạnh 2 

103 THCS Lam Sơn Bình Thạnh 2 

104 THCS Hà Huy Tập Bình Thạnh 2 

105 TiH Kim Đồng Bình Tân 2 

106 TiH An Lạc 1 Bình Tân 2 

107 THCS An Lạc Bình Tân 2 

108 THCS Bình Trị Đông Bình Tân 2 

109 THCS Hồ Văn Long Bình Tân 2 

110 TiH Nguyễn Thượng Hiền Gò Vấp 2 

111 TiH Trần Văn Ơn Gò Vấp 2 

112 THCS Phạm Văn Chiêu Gò Vấp 2 

113 THCS Nguyễn Du Gò Vấp 2 

114 TiH Nguyễn Văn Trỗi Gò Vấp 2 

115 THCS Quang Trung Gò Vấp 2 

116 THCS Nguyễn Văn Nghi Gò Vấp 2 

117 TiH Sông Lô Phú Nhuận 2 

118 TiH Ðông Ba Phú Nhuận 2 

119 TiH Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận 2 

120 TiH Cao Bá Quát Phú Nhuận 2 

121 TiH Hồ Văn Huê Phú Nhuận 2 

122 THCS Ngô Tất Tố Phú Nhuận 2 

123 THCS Châu Văn Liêm Phú Nhuận 2 

124 THCS Cầu Kiệu Phú Nhuận 2 



125 THCS Độc Lập Phú Nhuận 2 

126 THCS Trường Chinh Tân Bình 2 

127 THCS Hoàng Hoa Thám Tân Bình 2 

128 THCS Lý Thường Kiệt Tân Bình 2 

129 TiH Huỳnh Văn Chính Tân Phú 2 

130 TiH Phan Chu Trinh Tân Phú 2 

131 TiH Tân Sơn Nhì Tân Phú 2 

132 THCS Hùng Vương Tân Phú 2 

133 THCS Thoại Ngọc Hầu Tân Phú 2 

134 THCS Hùng Vương Tân Phú 2 

135 THCS Đồng Khởi Tân Phú 2 

CỘNG 270 

 

Tổng cộng danh sách khách mời có 314 đại biểu. 


